
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt Nghệ An
2. Địa chỉ: Khối 10 Nghi Phú - Phường Vinh Phú - Tỉnh Nghệ An 
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian

- Khám chữa bệnh: Thứ 2 đến Thứ 7: 
            + Khám chữa bệnh ngoại trú: Sáng từ 07h00 đến 12h00 – Chiều từ 13h00 đến16h00 hàng ngày 
           + Khám chữa bệnh nội trú: Từ 08h00 đến 16h00 hàng ngày
           + Thời gian trực và làm ngoài giờ theo phân công của lãnh đạo bệnh viện.

- Chủ nhật và ngoài giờ hành chính: Tiếp nhận, khám và xử trí cấp cứu.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)4

Ghi 
chú5

1 Trần Tất Thắng
002262/NA-CCHN

Cấp ngày: 30/12/2013
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Giám đốc/ Bác sĩ
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 
của Bệnh viện. 



  

2 Dư Hải Nam 009262/NA-CCHN
Cấp ngày: 15/05/2017

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Trưởng khoa Dịch kính 

võng mạc

Thời gian làm việc: 
Cơ sở 1: 07h-17h. 

Ngày làm 
việc:T7,CN cả ngày. 
Địa điểm: PK bác sĩ 
Nam, Khối 6-TT Đô 

Lương, NA.
Cơ sở 2: 17h00 đến 
20h00, Ngày làm 
việc: Từ thứ 2 đến 

thứ 6.
Tên PK: Phòng 

khám mắt bác sĩ Dư 
Hải Nam. 

Địa điểm: Khối 13 
Nghi Phú- Vinh 

Phú- NA. 

3 Lưu Thùy Linh 002728/NA-CCHN
Cấp ngày: 22/01/2014

Khám chữa bệnh về mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

4 Nguyễn Minh Đức
014882/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/08/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa
Thứ 2- thứ 6;

Từ 7h00 đến 16h00
Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

5 Hoàng Thị Thủy
014878/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/08/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Dịch kính võng 

mạc



6 Vũ Đức Hạnh 014424/NA-CCHN
Cấp ngày: 30/03/2022

Khám chữa bệnh Ngoại 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

7 Nguyễn Duy Hoàng
014864/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/08/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

8 Hồ Anh Thư
014578/NA-CCHN

Cấp ngày: 20/05/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học - 
Điều dưỡng trưởng. 

Khoa Dịch kính võng 
mạc

9 Lê Thị Nhung
011599/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc



10 Nguyễn Thị Hằng
011596/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

11 Trần Thị Phương Thảo
014793/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

12 Lê Thị Ngọc Quỳnh
011278/NA-CCHN

Cấp ngày: 30/01/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc



13 Tăng Thị Hằng
009261/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

14 Nguyễn Thị Ngọc Hà 002649/NA-GPHN
Cấp ngày:05/12/2025

Điều dưỡng theo quy định 
tại Phụ lục số XII, Thông 
tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

15 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 014794/NA- CCHN
Cấp ngày: 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Dịch kính võng 

mạc

16 Phạm Văn Minh
000489/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/04/2013

Khám chữa bệnh Nhãn 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Phó Giám đốc,
Bác sỹ điều trị, 

Khoa Tổng hợp Glocom

Thời gian làm việc: 
sau 16h30-19h30 
(thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần. Ngày làm 
việc: T7,CN cả 

ngày. Tên phòng 
khám: PK bệnh mắt 

tư nhân Quang 
Minh.

 Địa điểm:Nhà 9 ngõ 
9 đường Phạm Đình 
Toái- Nghi Phú- NA.



17 Nguyễn Thùy Dung
007595/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/04/2016

Khám chữa bệnh Nhãn 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
 Trưởng khoa Tổng hợp 

Glocom

18 Trần Thị Út Bạch Tiên
000026/ĐNO-GPPHN
Cấp ngày: 24/04/2024

Khám bệnh chữa bệnh 
Chuyên khoa mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Tổng hợp Glocom

19 Dương Bảo Trung
014168/NA-CCHN

Cấp ngày: 10/12/2021

Khám chữa bệnh CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Tổng hợp Glocom

20 Phan Thị Dương
014939/NA-CCHN

Cấp ngày:  21/09/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa
Thứ 2- thứ 6;

Từ 7h00 đến 16h00
Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Tổng hợp Glocom

21 Nguyễn Lâm Nhật
014392/NA-CCHN

Cấp ngày: 10/03/2022

Khám chữa bệnh Ngoại 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Tổng hợp Glocom

 22 Nguyễn Thị Anh Thư
001025/NA-GPHN

Cấp ngày: 20/11/2024

Khám bệnh, chữa bệnh Y 
khoa theo quy định tại 

Phụ lục số V, Thông tư số 
32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Khoa Tổng hợp Glocom



 23
Võ Hồng Loan 002729/NA-CCHN

Cấp ngày: 22/01/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Điều dưỡng trưởng 

Khoa Tổng hợp Glocom

24 Nguyễn Thị Thanh
009260/NA-CCHN

Cấp ngày:15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Tổng hợp Glocom

25
Tống Thị Hiền

014801/NA-CCHN
Cấp ngày: 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Tổng hợp Glocom

26 Đinh Thị Hiền
002988/NA-CCHN

Cấp ngày: 28/02/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

trung học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Tổng hợp Glocom

27 Trần Thị Hằng
002650/NA-GPHN 

Cấp ngày: 05/12/2025

Điều dưỡng theo quy định 
tại Phụ lục số XII, Thông 
tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế 

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học, 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Tổng hợp Glocom



28 Nguyễn Như Trang

014803/NA-CCHN
Cấp ngày: 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Tổng hợp Glocom

29 Nguyễn Sa Huỳnh

014404/NA-CCHN
Cấp ngày: 10/03/2022

Số:1365/QĐ-SYT
Ngày 22/11/2023

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; Xử trí 

cấp cứu ban đầu một số 
chứng bệnh tại cộng 

đồng.
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt theo sự 
phân công của người phụ 
trách chuyên môn của cơ 

sở KB,CB

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Phó Giám đốc,
Bác sĩ điều trị, 
Khoa Giác mạc

30 Văn Thị Lan Phương
009255/NA-CCHN

Cấp ngày:15/05/2017

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Trưởng khoa Giác mạc

31 Nguyễn Hữu Vinh
002722/NA-CCHN

Cấp ngày 22/01/2014

Khám chữa bệnh về mắt
Thứ 2- thứ 6;

Từ 7h00 đến 16h00
Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ điều trị,
Phó Trưởng khoa Giác 

mạc



32 Lê Trần Hoài
014944/NA-CCHN

Cấp ngày: 21/09/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị,
Khoa Giác mạc

33 Lương Thế Đoàn
014866/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/08/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị,
Khoa Giác mạc

34 Nguyễn Thị Hà Phương
014865/NA-CCHN

Cấp ngày: 29/08/2022

Khám chữa bệnh Đa khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị,
Khoa Giác mạc

35 Lê Phước Sang
014384/NA-CCHN

Cấp ngày: 10/03/2022

Khám chữa bệnh Ngoại 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị,
Khoa Giác mạc

36 Đào Thái Ngọc Quỳnh
002028/NA-GPHN
Cấp ngày:26/8/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Y 
khoa theo phụ lục số V, 

Thông tư số 32/2023/TT-
BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị,
Khoa Giác mạc



37 Phạm Thị Dương 014792/NA-CCHN
Cấp ngày: 29/07/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Điều dưỡng trưởng, 

Khoa Giác mạc

38 Lê Thị Loan
009315/NA-CCHN
Cấp ngày:31/5/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng ĐH,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

39 Trần Thị Phúc
009263/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

cao đẳng

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

40 Nguyễn Thị Ngọc Anh
009816/NA-CCHN
Cấp ngày:28/9/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn Điều dưỡng 

cao đẳng

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

41 Trần Thị Thùy An
012966/NA-CCHN
Cấp ngày:26/8/2020

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc



42 Nguyễn Thị Giang B
002654/NA-GPHN 

Cấp ngày:05/12/2025

Điều dưỡng theo quy định 
tại Phụ lục số XII, Thông 
tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

43 Nguyễn Thị Thương
002169/NA-GPHN

Cấp ngày:06/10/2025

Điều dưỡng theo quy định 
tại Phụ lục số XII, Thông 
tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

44 Phạm Thị Linh 016766/NA-CCHN
Cấp ngày: 01/02/2024

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Giác mạc

45 Ngô Mạnh Cường
012860/NA-CCHN

Cấp ngày:10/07/2020

Chẩn đoán bệnh bằng 
hình ảnh

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ CK CĐHA,
Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh,
Trưởng khoa cận lâm 

sàng

46 Võ Thế Chế
009277/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

trung học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Cận lâm sàng



47 Thái Hoàng Hồng Nga
000565/NA-GPHN
Cấp ngày:22/8/2024

Khám bệnh, chữa bệnh y 
khoa theo quy định tại 

phụ lục số V, Thông tư số 
32/2023/TT-BYT ngày 
31/12/2023 của Bộ Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ,
 Khoa cận lâm sàng

48 Ngô Thị Huyền Thảo
009615/NA-CCHN

Cấp ngày: 31/08/2017

Chuyên khoa xét nghiệm

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

CN xét nghiệm đại học,
Thực hiện CK xét 

nghiệm,
Khoa Cận lâm sàng

49 Nguyễn Thị Hiền
013890/NA-CCHN

Cấp ngày: 12/07/2021

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KT xét nghiệm cao 
đẳng,

Thực hiện kỹ thuật viên 
xét nghiệm,

Khoa Cận lâm sàng

50 Chu Văn Trường
016761/NA-CCHN

Cấp ngày: 01/02/2024

Thực hiện kỹ thuật, đọc, 
mô tả hình ảnh y học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

CN kỹ thuật hình ảnh y 
học đại học,

Thực hiện kỹ thuật, đọc, 
mô tả hình ảnh y học.
Khoa Cận lâm sàng

51 Trần Thị Khánh Huyền
016052/NA-CCHN
Cấp ngày:30/8/2023 KTV Xét nghiệm

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

KT xét nghiệm đại học,
Thực hiện kỹ thuật viên 

xét nghiệm,
Khoa Cận lâm sàng

52 Hồ Hữu Sơn 000488/NA-CCHN
Cấp ngày: 29/04/2013

Khám chữa bệnh Nhãn 
khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Phó Giám đốc, 
Bác sĩ,

Khoa Khám bệnh



53 Lê Thị Thanh Thủy
009254/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ chuyên khoa 
mắt,

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa mắt,

Trưởng khoa Khám 
bệnh 

Thời gian làm 
việc:sau 16h30-

19h30 (thứ 2 đến thứ 
6 hàng tuần. Ngày 
làm việc: T7,CN cả 

ngày. Tên phòng 
khám: PK CK mắt 

Bác sĩ Thuỷ.
 Địa điểm:Quốc lộ 

46, xã Vạn An, NA.
 

54 Lê Văn Tùng 009258/NA-CCHN
Cấp ngày:15/05/2017

Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ chuyên khoa 
mắt,

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa mắt,
Khoa Khám bệnh

55 Nguyễn Thị Giang

002727/NA-CCHN
Cấp ngày: 22/01/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng trưởng, 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng, 
Khoa Khám bệnh



56 Lê Thị Hoàng Đan
014804/NA- CCHN
Cấp ngày:29/7/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

57 Ngô Thị Kim Oanh
011597/NA-CCHN
Cấp ngày:15/5/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng, 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

58 Phan Thị Nguyệt
009264/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

cao đẳng

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh



59 Nguyễn Quỳnh Biển
014562/NA-CCHN

Cấp ngày: 20/05/2022

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

60 Đặng Thị Hưng
002725/NA-CCHN

Cấp ngày: 22/01/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn đièu 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

61 Lê Thị Hiền
009278/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

trung học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

Thời gian làm việc: 
07h-19h. Ngày làm 

việc:T7,CN cả ngày. 
Địa điểm: PK bác sĩ 
Nam, TT Đô Lương, 

NA.

62 Nguyễn Thị Thanh
009784/NA-CCHN

Cấp ngày:  28/09/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn Điều dưỡng 

đại học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh



63 Trần Thị Thùy Dung
011841/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/07/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng ,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

64 Phạm Thị Nhung
002653/NA-GPHN

Cấp ngày:05/12/2025

Điều dưỡng theo quy định 
tại Phụ lục số XII, Thông 
tư số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ 

Y tế

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Khám bệnh

65 Nguyễn Thị Thủy Quỳnh
016743/NA-CCHN

Cấp ngày: 01/2/2024

Kỹ thuật viên Khúc xạ 
nhãn khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

CN khúc xạ Nhãn khoa,
Thưc hiện kỹ thuật viên 

Khúc xạ nhãn khoa,
Khoa Khám bệnh

66 Nguyễn Thị Thảo Trang
016744/NA-CCHN

Cấp ngày: 01/2/2024

Kỹ thuật viên Khúc xạ 
nhãn khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

CN khúc xạ Nhãn khoa,
Thưc hiện kỹ thuật viên 

Khúc xạ nhãn khoa,
Khoa Khám bệnh

67 Nguyễn Hoài Linh
016745/NA-CCHN

Cấp ngày: 01/2/2024

Kỹ thuật viên Khúc xạ 
nhãn khoa

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

CN khúc xạ Nhãn khoa,
Thưc hiện kỹ thuật viên 

Khúc xạ nhãn khoa,
Khoa Khám bệnh



68 Võ Thị Thanh Xuân 012859/NA-CCHN
Cấp ngày: 10/07/2020

Khám chữa bệnh Gây mê 
hồi sức

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ CK GMHS,
Khám bệnh, chữa bệnh 

Gây mê hồi sức,
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS

69 Lê Thị Thu Hòa
002724/NA-CCHN

Cấp ngày:  22/01/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

trung học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng đại học, 
Điều dưỡng  trưởng, 

Khoa Phẫu thuật- 
GMHS

70 Phạm Thị Tình 009316/NA-CCHN
Cấp ngày: 31/05/2017

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

CK Mắt

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS

71 Nguyễn Thị Thúy An
011595/NA-CCHN

Cấp ngày: 15/05/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn điều dưỡng
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS

72 Nguyễn Thị Lan Hương
002730/NA-CCHN

Cấp ngày: 22/01/2014

Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều dưỡng 

trung học

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS



73 Phạm Văn An
011594/NA-CCHN

Cấp ngày:  15/05/2019

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS

74 Nguyễn Thị Huyền 016746/NA-CCHN
Cấp ngày: 01/02//2024

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 07/10/2015 
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thứ 2- thứ 6;
Từ 7h00 đến 16h00

Thời gian trực và làm ngoài 
giờ theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Điều dưỡng cao đẳng,
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn điều 

dưỡng,
Khoa Phẫu thuật- 

GMHS

Nghệ An, ngày   30   tháng   12  năm 2025
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                                                                                      Trần Tất Thắng
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